
                                                                                                                                                          Biểu số 02 
DANH SÁCH  TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ THUỘC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC - SỞ TƯ PHÁP TỈNH 

TUYÊN QUANG   

(Kèm theo Văn bản số 20 /TB- STP ngày 16 tháng  6  năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

STT 
Họ và tên                          

Trợ giúp viên pháp lý 

Ngày, tháng,  

năm sinh 
Chức vụ 

Số ngày, tháng, năm của Quyết 

định Bổ nhiệm trợ giúp viên pháp 

lý 

Số thẻ trợ giúp viên 

pháp lý; ngày, tháng, 

năm cấp thẻ 

            

1 Lại Khoa Lâm 21/4/1970 
Giám đốc - Trung 

tâm TGPL nhà nước 

Quyết định Số 09/QĐ-UBND ngày 

03/01/2008 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang 

  

Số 01 ngày 03/01/2008 

2 Vũ Thanh Thủy 29/11/1976 

Phó Giám đốc - 

Trung tâm TGPL  

nhà nước 

Quyết định Số 10/QĐ-UBND ngày 

03/01/2008 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang 

  

Số 02 ngày 03/01/2008 

3 Nguyễn Kim Tuyến 14/01/1978 

Trưởng phòng Hành 

chính -Tổng hợp 

Trung tâm TGPL 

nhà nước 

 Quyết định số 1644/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2013 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang  

  

Số 06 ngày 28/12/2013  

4 Nguyễn Văn Thăng 28/9/1974 

Trưởng phòng 

Nghiệp vụ 1 Trung 

tâm TGPL nhà nước 

Quyết định số 1320/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang 

Số 05 ngày 07/10/2010 

5 Hoàng Văn Vũ 18/8/1984 

Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2 Trung 

tâm TGPL nhà nước 

Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 

17/5/2014  của UBND tỉnh Tuyên 

Quang  
Số 07 ngày 17/5/2014  

6 Nguyễn Thị Nguyệt 07/7/1983   

Quyết định số 1595/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang 
Số 08 ngày 29/12/2017 
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